
Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN (Quý I - Năm 2024)
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        /4/2024 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán năm Thực hiện
So sánh thực hiện với (%)

Dự toán năm

A B 1 2 3=2/1
A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 560.485 397.236 70,87%
I Thu cân đối NSNN 67.957 12.529 18,44%
1 Thu nội địa 67.957 12.529 18,44%
2 Thu viện trợ
II Thu bổ sung từ NS cấp trên 492.528 314.510 63,86%
III Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0 70.197
B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 560.485 190.221 33,94%
 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 560.485 190.221 33,94%
1 Chi đầu tư phát triển 48.699 74.354 152,68%
2 Chi thường xuyên 498.116 115.867 23,26%
3 Dự phòng ngân sách 13.670 0,00%
III Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh
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Biểu số 93/CK-NSNN

Cùng kỳ năm
trước

4
173,23%
75,01%
75,01%

147,97%
111.423,58%

122,72%
122,72%
101,55%
141,68%

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN (Quý I - Năm 2024)
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        /4/2024 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng
So sánh thực hiện với (%)
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Biểu số 94/CK-NSNN

HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QÚY 1-2024
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        /4/2024 của UBND huyện)

ĐVT: triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
NĂM

THỰC HIỆN
QÚY 1-2024

SO SÁNH (%)
DỰ TOÁN

NĂM
CÙNG KỲ

NĂM TRƯỚC
A TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (II) 560.485 397.236 70,87% 93,48%
I Thu trên địa bàn 70.150 14.797 21,09% 54,12%
1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 0 134 126,20%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 0 21

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 50.300 10.753 21,38% 48,40%
4 Thuế thu nhập cá nhân 1.900 797 41,93% 98,24%
5 Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế thực hiện 0 0
6 Lệ phí trước bạ 3.100 696 22,44% 64,83%
7 Các loại phí, lệ phí 1.300 544 41,82% 91,98%
8 Các khoản thu về nhà, đất 10.020 676 6,75% 187,90%
9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 0 0

10 Thu từ cấp quyền khai thác khoán sản, vùng trời, vùng biển 0 0

11 Thu khác ngân sách 3.500 1.177 33,63% 54,01%
12 Thu từ quỹ công ích và thu hoa lợi công sản khác 30 0 0,00%
* PHÂN CHIA THEO CẤP NGÂN SÁCH 70.150 14.797 21,09% 54,12%
1 Thu ngân sách cấp trên (Trung ương, tỉnh) hưởng 2.193 2.268 103,42% 79,33%
2 Thu ngân sách Huyện hưởng 67.957 12.529 18,44% 51,18%

- Cấp huyện 66.756 11.087 16,61% 47,99%
- Cấp xã 1.201 1.442 120,06% 104,50%

II Thu ngân sách huyện (1+2) 560.485 397.236 70,87% 93,48%
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Biểu số 94/CK-NSNN

1 Thu cân đối ngân sách huyện 560.485 327.039 58,35% 88,29%
a Thu cân đối huyện hưởng theo phân cấp 67.957 12.529 18,44% 51,18%

- Các khoản thu huyện hưởng 100% 21.420 3.949 18,44% 40,15%

- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ 46.537 8.580 18,44% 58,59%

b Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 492.528 314.510 63,86% 90,92%
- Thu cân đối 442.633 110.658 25,00% 113,37%
- Thu mục tiêu 49.895 203.852 408,56% 82,09%

2 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyến sang - 70.197 128,76%

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
NĂM

THỰC HIỆN
QÚY 1-2024

SO SÁNH (%)
DỰ TOÁN

NĂM
CÙNG KỲ

NĂM TRƯỚC
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Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QÚY 1-2024
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        /4/2024 của UBND huyện)

ĐVT: triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
NĂM

THỰC HIỆN QUÝ
1 - 2024

SO SÁNH (%)
DỰ TOÁN

NĂM
CÙNG KỲ

NĂM TRƯỚC
I TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS HUYỆN 560.485 190.221 33,94% 115,57%
1 Chi đầu tư phát triển 48.699 74.354 152,68% 100,59%
2 Chi thường xuyên 498.116 115.867 23,26% 127,79%
- Chi quốc phòng 3.883 1.886 48,56% 132,32%
- Chi an ninh và trật tự ATXH 5.438 1.385 25,47% 124,22%
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 261.749 52.624 20,10% 137,36%
- Chi khoa học và công nghệ -
- Chi y tế, dân số và gia đình 683 13.500 1.976,57% 122,73%
- Chi văn hóa thông tin 3.549 517 14,56% 85,11%
- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 2.540 333 13,11% 111,34%
- Chi thể dục thể thao 667 347 52,02% 100,58%
- Chi bảo vệ môi trường 4.834 218 4,51% 86,90%
- Chi các hoạt động kinh tế 42.743 5.116 11,97% 200,88%
- Chi các cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể 143.868 31.184 21,68% 119,73%
- Chi bảo đảm xã hội 25.183 6.757 26,83% 100,43%
- Chi khác 2.979 2.000 67,14% 100,00%
3 Dự phòng chi 13.670 0,00%
II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN - -
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